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Chọn và điền đáp án đúng vào ô dưới đây:

1 11 21 31
2 12 22 32
3 13 23 33
4 14 24 34
5 15 25 35
6 16 26 36
7 17 27 37
8 18 28 38
9 19 29 39
10 20 30 40

Câu 1: Nguyên tố đồng có nguyên tử lượng là 63,54 đvC, nhiệt độ nóng chảy là 1083độ C, nhiệt độ
sôi là 2880 độ C. Đây là những thuộc tính của:

A. Lương B. Đô C. Điêm nut D. Chât
Câu 2: Chọn đáp án ĐÚNG NHẤT 

Thế giơi quan là:
A. Quan điêm, cach nhin về cac sự vât, hiện tương cụ thê
B. Toàn bô nhưng quan điêm và niềm tin định hương hoạt đông của con người trong cuôc sống
C. Quan điêm, cach nhin về xã hôi.
D. Quan điêm, cach nhin về thế giơi tự nhiên.

Câu 3: Đinh nghia nao dươi đây về Triêt hoc la đung nhât ?
A. Triết hoc là khoa hoc nghiên cưu về thế giơi tự nhiên, xã hôi và tư duy
B. Triết hoc là hệ thống cac quan điêm lí luân chung nhât về thế giơi và vị trí của con người trong thế

giơi đó.
C. Triết hoc là hệ thống lí luân chung của con người về thế giơi, về vị trí và vai trò của con người 

trong thế giơi.
D. Triết hoc là khoa hoc nghiên cưu về vị trí của con người trong thế giơi.

Câu 4: Khăng đinh nao sau đây la đung ?
A. Phủ định của phủ định có tính khach quan và kế thưa.
B. Phủ định của phủ định hoàn toàn lăp lại cai ban đâu.
C. Phủ định của phủ định không có tính kế thưa.
D. Phủ định biện chưng xoa bỏ hoàn toàn cai cũ.

Câu 5: Trong những cặp mặt đối lập dưới đây, cặp nào thể hiện các mặt đối lập theo Triết học?
A. To – Nhỏ B. Tiến bộ - Lạc hậu C. Trên – Dưới D. Trắng – Đen

Câu 6: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, các mặt đối lập do đâu mà có?
A. Do ý thức, cảm giác của con người sinh ra
B. Vốn có trong các sự vật, hiện tượng,  không do ai sinh ra
C. Do các sự vật, hiện tượng quy định lẫn nhau
D. Do ý niệm tuyệt đối sinh ra

Câu 7: Theo nghia đen, câu ca dao sau:

“Môt cây lam chăng nên non

Ba cây chum lai nên hon nui cao”

thê hiện nôi dung nào của chủ nghia duy vât biện chưng ?
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A. Quy luât mâu thuân.
B. Mọi sự vật hiện tượng luôn vận động và phát triển không ngừng
C. Quy luât phủ định của phủ định.
D. Quy luât lương chât.

Câu 8: Khi các mặt đối lập tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau, Triết học gọi là gì?
A. Sự thống nhất của các mặt đối lập B. Sự liên hệ giữa các mặt đối lập
C. Sự đấu tranh của các mặt đối lập D. Sự chuyển hóa của các mặt đối lập

Câu 9: Luận điểm nào sau đây thuộc thế giới quan duy tâm?
A. Lửa sinh ra thế giới B. Nguyên tử là nhân tố tạo nên mọi vật
C. Chúa sinh ra thế giới D. Nước là nguồn gốc của vũ trụ, vạn vật

Câu 10: Chọn đáp án SAI về sự phát triển
A. Phát triển bao hàm cả sự thay đổi dần về lượng và sự nhảy vọt về chất
B. Sự phát triển đi lên bao hàm cả sự thụt lùi tạm thời
C. Phát triển chỉ là sự tăng giảm đơn thuần về số lượng
D. Phát triển là một quá trình tiến từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tap, bao hàm cả sự thụt lùi, 

đứt đoạn

Câu 11: Sự phát triển biểu hiện ra như thế nào trong xã hội?
A. Sự thay thế chế độ xã hội này bằng một chế độ xã hội khác dân chủ, văn minh hơn
B. Sự xuất hiện các giống loài động vật, thực vật mới thích ứng tốt hơn với môi trường
C. Sự tác động qua lại giữa các kết cấu vật chất trong điều kiện nhất định làm nảy sinh các hợp chất 

mới
D. Sự xuất hiện các phân tử và nguyên tử mới

Câu 12: Trong những ví dụ sau, ví dụ nào là phủ định biện chứng?
A. Tôi nói “ Bông hoa này đẹp”, rồi tôi lại nói “ Bông hoa này không đẹp” để phủ định lại câu nói 

trước của tôi.
B. Gieo hạt thóc xuống đất, hạt thóc sẽ nảy mầm, mọc thành cây lúa và trổ bông ra hàng trăm hạt 

thóc khác...
C. Cái áo dài tay xấu, tôi sửa thành áo cộc tay cho đẹp hơn.
D. Công ty Vêđan xả nước thải làm chết hết cá và các  loài sinh vật trên sông Thị Vải.

Câu 13: Quan điểm nào sau đây SAI khi nói về cái mới?
A. Cái mới luôn luôn tiến bộ, phát triển hơn cái cũ
B. Cái mới có lúc bị cái cũ, cái lạc hậu kìm hãm, phủ định
C. Sự ra đời của cái mới không phải lúc nào cũng đơn giản, dễ dàng
D. Có niềm tin tất thắng vào cái mới

Câu 14: Nội dung nào dưới đây là thuộc thế giới quan duy vật?
A. Trời cho hơn lo làm
B. Số giàu tay trắng cũng giàu, số nghèo chín đụn, mười trâu cũng nghèo
C. Có thực mới vực được đạo
D. Trời sinh voi, trời sinh cỏ

Câu 15: Câu tuc ngữ nao sau đây KHÔNG noi về mối quan hệ giữa chât va lượng?
A. Dốt đến đâu hoc lâu cũng biết. B. Chín qua hoa nâu.
C. Sông có khuc, người có luc. D. Miệng ăn nui lở.

Câu 16: Dân gian co câu “có công mài sắt có ngày nên kim”. Câu noi đo thể hiện quan niệm gì ?
A. Giới hạn tồn tại của sự vật B. Lương của sự vât thay đôi.
C. Tích lũy về lương đê thay đôi về chât. D. Chât của sự vât thay đôi.

Câu 17: Chọn đáp án SAI
A. Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng
B. Mọi mâu thuẫn không thể giải quyết
C. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, không phải bằng con 

đường điều hòa mâu thuẫn
D. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập là hai mặt đối lập luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau



Câu 18: Khăng đinh nao sau đây la SAI?
A. Chât của sự vât không thay đôi gi trong qua trinh tôn tại và phat triên của chung.
B. Phat triên là sự chuyên hoa tư nhưng thay đôi về lương thành sự thay đôi về chât.
C. Phat triên là khuynh hương tât yếu của thế giơi vât chât.
D. Phat triên là sự vân đông theo chiều hương đi lên tư thâp đến cao, tư đơn giản đến phưc tạp, tư 

kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn

Câu 19: Chọn đáp án SAI
A. Cần trục kéo khối hàng từ mặt đất lên toa tàu là vận động cơ học
B. Các nguyên tử quay quanh hạt nhân của nó là vận động vật lý
C. Đồng hóa và dị hóa là vận động sinh học
D. Con lắc dao động là vận động vật lý

Câu 20: Quy luât lượng – chât lam rõ vân đề gì ?
A. Đông lực của sự phat triên B. Cach thưc của sự phat triên.
C. Khuynh hương của sự phat triên D. Nguôn gốc của sự phat triên.

Câu 21: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, khái niệm mâu thuẫn là :
A. Những quan điểm tư tưởng, trước sau không nhất quán
B. Mâu thuẫn là sự thống nhất và  đấu tranh giữa các mặt đối lậpvới nhau
C. Hai mặt vừa đối lập, vừa thống nhất bên trong sự vật, hiện tượng
D. Quan hệ đấu tranh lẫn nhau của hai mặt đối lập trong sự vật hiện tượng

Câu 22: Đối tượng nghiên cưu cua triêt hoc la gì ?
A. Nhưng chuẩn mực và hành vi đạo đưc của con người
B. Sự cấu tạo, tính chất biến đổi của các chất
C. Nhưng quy luât chung nhât, phô biến nhât về sự vân đông và phat triên của tự nhiên, xã hôi và tư 

duy.
D. Vật chất, năng lượng, không gian và thời gian.

Câu 23: Trong đoạn: “ Xã hội từ chỗ ăn lông ở lỗ, tiến đến xã hội nô lệ, tiến đến xã hội tư bản, rồi
tiến đến xã hội chủ nghĩa”, Bác Hồ đã khái quát:

A. Lịch sử xã hội loài người phát triển theo quy luật khách quan
B. Các kiểu chế độ xã hội trong lịch sử
C. Sự phát triển của lịch sử xã hội loài người
D. Các bước quanh co trong tiến trình phát triển lịch sử

Câu 24: Nôi dung nao dươi đây không phai la tri thưc Triêt hoc ?
A. Nguyên tố săt có nguyên tử lương là 56 đvC.
B. Vân đông là thuôc tính vốn có, là phương thưc tôn tại của cac sự vât, hiện tương.
C. Moi sự vât, hiện tương đều có hai măt đối lâp nhau.
D. Môi sự vât, hiện tương trong thế giơi đều có măt chât và măt lương thống nhât vơi nhau.

Câu 25: Quan điểm nào sau đây SAI khi nói về phủ định biện chứng?
A. Phủ định biện chứng chấm dứt sự phát triển
B. Phủ định biện chứng tạo tiền đề cho sự phát triển
C. Phủ định biện chứng loại bỏ những yếu tố không thích hợp của cái cũ
D. Phủ định biện chứng không phụ thuộc vào ý thức con người

Câu 26: Nhân đinh nao sau đây la đung theo quan điểm cua chu nghia duy vât biện chưng ?
A. Vân đông  là phương thưc tôn tại của vât chât, là thuôc tính cố hưu của vât chât.
B. Vân đông chỉ là sự thay đôi của cac sự vât trong không gian và thời gian.
C. Vân đông chỉ là sự chuyên dời vị trí của cac sự vât trong không gian.
D. Vân đông là kết quả của sự tac đông tư bên ngoài vào vât chât.

Câu 27: Sự thống nhất và quy định lẫn nhau giữa chất và lượng được biểu hiện ở khái niệm nào?
A. Độ B. Điểm nút C. Quy mô D. Trình độ

Câu 28: Trong các câu sau, câu nào thể hiện yếu tố siêu hình?
A. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông
B. Nước chảy đá mòn
C. Cơ thể con người giống như các bộ phận của  một cỗ máy
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D. Rút dây động rừng

Câu 29: Phương phap siêu hình xem xet cac sự vât, hiện tượng như thê nao ?
A. trong sự phat triên biện chưng.
B. trong trạng thai vân đông, phat triên.
C. trong sự ràng buôc lân nhau giưa chung.
D. trong trạng thai tinh tại, không vân đông, phat triên.

Câu 30: Nội dung nào dưới đây nói về lượng?
A. Hà chăm học và thông minh nhất lớp
B. Hình vuông có 4 cạnh góc vuông và bằng nhau
C. Cách mạng tháng 8/1945 là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
D. Nhà bạn Hiền rộng 80m2

Câu 31: Măt thư nhât cua vân đề cơ ban cua Triêt hoc la gì ?
A. Vân đề về mối quan hệ giưa tư duy và tôn tại.
B. Vân đề về mối quan hệ giưa vât chât và ý thưc.
C. Con người có khả năng nhân thưc thế giơi hay không ?
D. Giưa vât chât và ý thưc, cai nào có trươc, cai nào có sau, cai nào quyết định cai nào

Câu 32: Trong những câu sau, câu nào KHÔNG thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất
đổi?

A. Kiến tha lâu cũng đầy tổ B. Đánh bùn sang ao
C. Có công mài sắt có ngày nên kim D. Chín quá hóa nẫu

Câu 33: Khăng đinh nao sau đây la đung theo quan điểm cua chu nghia duy vât biện chưng ?
A. Đô chỉ sự biến đôi về lương của sự vât.
B. Độ là điểm xảy ra sự biến đổi về chất của sự vật
C. Đô chỉ giơi hạn biến đôi của lương, trong đó chưa làm sự vât thay đôi về chât
D. Đô chỉ sự biến đôi về chât của sự vât.

Câu 34: Thế giới quan duy tâm quan niệm như thế nào về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức?
A. Ý thức có trước, vật chất có sau; ý thức quyết định vật chất.
B. Ý thức và vật chất cùng xuất hiện và có mối quan hệ với nhau.
C. Vật chất có trước, ý thức có sau; vật chất quyết định ý thức.
D. Vật chất và ý thức cùng xuất hiện và không có mối quan hệ gì với nhau.

Câu 35: Những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật, hiện tượng biểu thị trình độ, quy mô, vận
tốc, màu sắc,... của sự vật hiện, tượng được gọi là gì?

A. Chât B. Lương C. Đô D. Điêm nut

Câu 36: Những thuộc tính cơ bản, vốn có, tiêu biểu của sự vật, hiện tượng, phân biệt sự vật, hiện
tượng này với sự vật hiện tượng khác được gọi là gì?

A. Lương B. Đô C. Điểm nút D. Chât

Câu 37: Sự vận động của thế giới vật chất là
A. Quá trình mang tính chủ quan B. Do thượng đế quy định
C. Quá trình mang tính khách quan D. Do một thế lực thần bí quyết định

Câu 38: Trong điều kiện tiêu chuẩn, điểm giới hạn mà nước chuyển từ trạng thái lỏng sang khí tại
100độ C, Triết học gọi là gì?

A. Lượng B. Chất C. Độ D. Điểm nút

Câu 39: Để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, người ta căn cứ vào vấn đề gì?
A. Vấn đề coi trọng yếu tố vật chất hay yếu tố tinh thần
B. Việc con người nhận thức thế giới bằng cách nào
C. Vấn đề coi trọng yếu tố tư duy hay yếu tố tồn tại
D. Quan hệ giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào

Câu 40: Dân gian co câu “Gop gio thanh bao”. Câu noi đo thể hiện quan niệm gì ?
A. Giới hạn tồn tại của sự vật B. Lương của sự vât thay đôi.
C. Chât của sự vât thay đôi. D. Tích lũy về lương đê thay đôi về chât.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


